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GIỚI THIỆU CHUNG 

 

Tên doanh nghiệp:  

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và dịch vụ thương mại An Dũng 

Tên viết tắt:  

An Dung ccts Co., Ltd 

Logo doanh nghiệp: 

 

Văn phòng giao dịch: 19 hẻm 193/220/77 đƣờng Phú Diễn, Phƣờng Phú Diễn, 

Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Tên phòng thí nghiệm chuyên ngành: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định 

chất lƣợng công trình LAS-XD1731 

Trụ sở Phòng thí nghiệm: Đƣờng Ngô Miên, Thôn Bảo Tháp, Xã Kim Hoa, 

Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại cố định: 02432262882 

Điện thoại di động: 0912009224 

Hòm thƣ điện tử: andungccts@gmail.com; 

 Công ty TNHH Tƣ vấn xây dựng và dịch vụ thƣơng mại An Dũng đƣợc Phòng 

đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tƣ thành phố Hà Nội chứng nhận 

hoạt động ngày 09 tháng 11 năm 2016 với mã số doanh nghiệp 0107627026; 

Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lƣợng công trình trực thuộc Công 

ty đƣợc Vụ khoa học công nghệ và môi trƣờng thuộc Bộ xây dựng cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng số 

345/GCN-BXD ngày 16 tháng 11 năm 2022 với mã số LAS-XD1731; 

Lĩnh vực: Hoạt động kiến trúc và tư vấn xây dựng công trình 
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GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT PHÓ GIÁM ĐỐC CHẤT LƢỢNG 

PHÒNG HÀNH CHÍNH PHÕNG THÍ NGHIỆM PHÒNG TÀI CHÍNH 

TỔ THÍ NGHIỆM - KIỂM ĐỊNH 

TRONG PHÒNG 

TỔ THÍ NGHIỆM - KIỂM ĐỊNH 

HIỆN TRƢỜNG 

TỔ QUẢN LÝ KỸ THUẬT TỔ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG 
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DANH SÁCH  NHÂN SỰ 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ 
THÂM NIÊN 

CÔNG TÁC 

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN MÔN 

1 Trƣơng Tuấn An 1981 Giám đốc 19 Thạc sỹ 

2 Phạm Ngọc Đăng 1981 P.Giám đốc 19 Cử nhân 

3 Trƣơng Thị Loan 1987 P.Giám đốc 10 Cử nhân 

4 Trƣơng Tuấn An 1981 TP.Thí nghiệm 19 Thạc sỹ 

5 Triệu Việt Anh 1999 PP.Thí nghiệm 02 Kỹ sƣ 

6 Nguyễn Thị Bích Hƣờng 1985 TP.Hành chính 12 Trung cấp 

7 Đào Thị Bích Nguyệt 1993 Phụ trách kế toán 08 Cử nhân 

8 Trần Đăng Khoa 1958 Chuyên gia tƣ vấn 35 Kỹ sƣ 

9 Phạm Duy 1981 Chuyên gia tƣ vấn 19 Thạc sỹ 

10 Dƣơng Thị Lam 1981 Kỹ sƣ vật liệu 19 Thạc sỹ 

11 Dƣơng Tân Hƣng 1975 Thí nghiệm viên 22 Trung cấp 

11 Nguyễn Bình 1986 Thí nghiệm viên 15 Chứng chỉ 

12 Phạm Anh Đạt 1985 Thí nghiệm viên 12 Kỹ sƣ 

13 Đặng Quang Hiếu 1984 Thí nghiệm viên 12 Chứng chỉ 

14 Trần Khắc Khánh 1991 Thí nghiệm viên 08 Kỹ sƣ 

15 Lý Quang Trƣờng 1992 Thí nghiệm viên 08 Chứng chỉ 

16 Phạm Công Nghĩa 1991 Thí nghiệm viên 08 Chứng chỉ 

17 Nguyễn Viết Thành 1991 Thí nghiệm viên 08 Thạc sỹ 

18 Phạm Bá Đức 1980 Thí nghiệm viên 02 Chứng chỉ 

19 Lê Văn Hiệp 1992 Thí nghiệm viên 02 Chứng chỉ 

20 Trần Văn Tuyên 1996 Thí nghiệm viên 02 Chứng chỉ 

21 Lê Hoài Đức 1988 Thí nghiệm viên 02 Chứng chỉ 

22 Nguyễn Đăng Thanh 1999 Thí nghiệm viên 02 Kỹ sƣ 

23 Hoàng Ngọc Tuấn 1998 Thí nghiệm viên 01 Kỹ sƣ 
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Một số hồ sơ, bằng cấp, chứng chỉ pháp lý 
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DANH MỤC THIẾT BỊ 

STT DANH MỤC THIẾT BỊ 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 

Tình 

trạng 

thiết bị 

Sản xuất 

I CƠ LÝ XI MĂNG     

1 

Sàng kích thƣớc lỗ 0.09 mm 

Model A52/… - Đáp ứng TCVN 

4030:85; 

Cái 03 Tốt Trung Quốc 

2 

Bình khối lƣợng riêng 

Model E14 - Đáp ứng TCVN 4030:85; 

ASTM C188; AASHTO T133 

Cái 03 Tốt Trung Quốc 

3 

Dụng cụ Vicat 

Model E55 - Đáp ứng TCVN 6017:95; 

ASTM C91; AASHTO T131 

Bộ 03 Tốt Việt Nam 

4 
Khuôn Lơ Satơlie 

Model E66 - Đáp ứng TCVN 6017:95 
Cái 03 Tốt Việt Nam 

5 

Khuôn 40 x 40 x 160 mm 

Model E105 - Đáp ứng TCVN 6016:95; 

ASTM C348 

Bộ 05 Tốt Việt Nam 

6 
Khuôn 50 x 50 x 50 mm 

Model E110 - Đáp ứng AASHTO T106 
Bộ 05 Tốt Việt Nam 

7 

Máy dằn tạo mẫu vữa xi măng 

Model E130 - Đáp ứng TCVN 6016:95; 

ASTM C348 

Cái 01 Tốt Việt Nam 

8 

Bộ gá thử nén 

Model E171 - Đáp ứng TCVN 6016:95; 

ASTM C348 

Bộ 03 Tốt Việt Nam 

9 

Bộ gá thử uốn 

Model E171 - Đáp ứng TCVN 6016:95; 

ASTM C348 

Bộ 03 Tốt Việt Nam 
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10 
Bàn dằn điện 

Model E86 - Đáp ứng ASTM C230 
Cái 01 Tốt Việt Nam 

11 

Tủ dƣỡng hộ nhiệt ẩm 

Model E139 - Đáp ứng ASTM C230, 

AASHTO T106 

Cái 01 Tốt Việt Nam 

12 Bể ổn định nhiệt Cái 01 Tốt Trung Quốc 

II CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA     

1 

Bình tỷ trọng 

Model V109/2 - Đáp ứng AASHTO 

C128 

Cái 03 Tốt Trung Quốc 

2 

Bình dung trọng 1;2;3;5;7;10;14;15;28;30 

lít 

Model C200 - Đáp ứng TCVN 7572:06; 

ASTM C138 

Bộ 03 Tốt Việt Nam 

3 
Phễu thử độ xốp cốt liệu nhỏ 

Model E25 - Đáp ứng TCVN 7572:06; 
Cái 03 Tốt Việt Nam 

4 
Phễu thử độ xốp cốt liệu lớn 

Model E25/1 - Đáp ứng TCVN 7572:06; 
Bộ 03 Tốt Việt Nam 

5 
Bình rửa cốt liệu nhỏ 

Model E84/1 - Đáp ứng TCVN 7572:06; 
Bộ 03 Tốt Việt Nam 

6 
Bình rửa cốt liệu lớn 

Model E84/2 - Đáp ứng TCVN 7572:06; 
Bộ 03 Tốt Việt Nam 

7 
Bảng màu chuẩn 

Model Đáp ứng TCVN 7572:06; 
Bảng 03 Tốt Việt Nam 

8 
Bộ khuôn nén dập trong xi lanh  75 mm 

Model E83 - Đáp ứng TCVN 7572:06; 
Bộ 03 Tốt Việt Nam 

9 
Bộ khuôn nén dập trong xi lanh  150 mm 

Model E82 - Đáp ứng TCVN 7572:06; 
Bộ 03 Tốt Việt Nam 
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10 

Máy thử độ hao mòn Los Angeles 

Model A77/5 - Đáp ứng TCVN 7572:06; 

ASTM C131; C535; AASHTO T 96 

Cái 01 Tốt Việt Nam 

11 

Dụng cụ xác định hàm lƣợng thoi dẹt 

Model A70 + A71 +  A72 - Đáp ứng 

TCVN 7572:06; 

Bộ 03 Tốt Trung Quốc 

12 
Kính lúp  75 

Model - Đáp ứng TCVN 7572:06; 
Cái 01 Tốt Trung Quốc 

13 

Bộ côn chày thử độ hấp thụ nƣớc 

Model S148 - Đáp ứng TCVN 7572:06; 

ASTM C128; AASHTO T 84 

Bộ 03 Tốt Việt Nam 

14 

Bộ thí nghiệm đƣơng lƣợng cát 

Model S159- Đáp ứng TCVN 7572:06; 

ASTM C128; AASHTO T 84 

Bộ 01 Tốt Trung Quốc 

15 

Máy lắc thí nghiệm đƣơng lƣợng cát 

Model S159- Đáp ứng TCVN 7572:06; 

ASTM D2419; AASHTO T 176 

Bộ 01 Tốt Trung Quốc 

III CƠ LÝ BÊ TÔNG VÀ HỖN HỢP BÊ TÔNG     

1 

Khuôn lập phƣơng 15x15x15 cm 

Model C249/1 - Đáp ứng TCVN 3118:93; 

ASTM C39; C192; C31; AASHTO T23 

Cái 36 Tốt Việt Nam 

2 

Khuôn hình trụ 15 x30 cm 

Model C258/2 - Đáp ứng TCVN 3118:93; 

ASTM C39; C192; C31; AASHTO T23 

Cái 36 Tốt Việt Nam 

3 

Khuôn dầm 15 x 15 x 60cm 

Model C254/2 - Đáp ứng TCVN 3118:93; 

ASTM C39; C192; C31; AASHTO T23 

Cái 09 Tốt Việt Nam 

4 Nhớt kế VEBE Bộ 03 Tốt Trung Quốc 

5 
Bộ côn thử độ sụt 

Model C182 - Đáp ứng TCVN 3106:93; 
Bộ 06 Tốt Việt Nam 
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ASTM C143; AASHTO T119 

6 

Máy nén bê tông TYA-2000 kN 

Model C8/1 - Đáp ứng TCVN 3118:93; 

ASTM C39; AASHTO T22; T71 

Cái 02 Tốt Trung Quốc 

7 Thiết bị thí nghiệm hàm lƣợng bọt khí Cái 01 Tốt Trung Quốc 

IV THÍ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG     

1 

Bình tỷ trọng 

Model V108/2 - Đáp ứng TCVN 

4195:95; 

Cái 03 Tốt Việt Nam 

2 

Tỷ trọng kế loại ASTM 152 H 

Model V17/2 - Đáp ứng TCVN 4198:95; 

AASHTO T88 

Cái 01 Tốt Việt Nam 

3 

Bộ xác định giới hạn chảy Casagrande 

Model S170 - Đáp ứng TCVN 4197:95; 

ASTM D4318; AASHTO T89 

Bộ 03 Tốt Việt Nam 

4 

Bộ xác định giới hạn dẻo 

Model S178 - Đáp ứng TCVN 4197:95; 

ASTM D4318; AASHTO T90 

Bộ 03 Tốt Việt Nam 

5 

Chày, cối đầm nén Proctor tiêu chuẩn 

Model S185 - Đáp ứng TCVN 4201:12; 

ASTM D558; D559; D560; D698; 

D1557; AASHTO T99; T134; T135; 

T136; T180 

Bộ 03 Tốt Việt Nam 

6 

Chày, cối đầm nén Proctor cải tiến 

Model S186 - Đáp ứng TCVN 4201:12; 

ASTM D558; D559; D560; D698; 

D1557; AASHTO T99; T134; T135; 

T136; T180 

Bộ 03 Tốt Việt Nam 

7 
Máy thử thấm của vật liệu rời 

Model S246 - Đáp ứng ASTM D2434 
Bộ 03 Tốt Việt Nam 

8 Bộ xác định giới hạn co ngót  của đất Bộ 03 Tốt Việt Nam 
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Model S175 - Đáp ứng ASTM D427 

AASHTO T92 

9 

Máy cắt phẳng 2 tốc độ 

Model S280 - Đáp ứng TCVN 4199:95; 

ASTM D3080; 

Cái 01 Tốt Việt Nam 

10 Máy nén lún tam niên Bộ 01 Tốt Việt Nam 

11 
Thiết bị thí nghiệm cƣờng độ kháng nén 

của cốt liệu 
Cái 03 Tốt Việt Nam 

12 

Máy nén CBR 

Model S211 - Đáp ứng TCVN 12972: 

2020; ASTM D1883; D3668; D4429; 

AASHTO T193 

Cái 03 Tốt Việt Nam 

13 

Máy đầm nén CBR/Proctor 

Model S196 - Đáp ứng TCVN 12972: 

2020; ASTM D1883; AASHTO T99, 

T180 

Cái 01 Tốt Việt Nam 

14 

Khuôn CBR 

Model S200/1 - Đáp ứng TCVN 12972: 

2020; ASTM D1883; AASHTO T193 

Bộ 10 Tốt Việt Nam 

15 

Đĩa phân cách trong khuôn CBR 

Model S200/3 - Đáp ứng TCVN 12972: 

2020; ASTM D1883; AASHTO T193 

Cái 10 Tốt Việt Nam 

16 

Đĩa thấm trong khuôn CBR 

Model S200/4 - Đáp ứng TCVN 12972: 

2020; ASTM D1883; AASHTO T193 

Cái 10 Tốt Việt Nam 

17 

Giá ba chân và đồng hồ biến dạng trong 

khuôn CBR 

Model S200/5 - Đáp ứng TCVN 12972: 

2020; ASTM D1883; AASHTO T193 

Bộ 10 Tốt Việt Nam 

18 
Quả gia tải đục lỗ trong khuôn CBR 

Model S200/7 - Đáp ứng TCVN 12972: 
Bộ 10 Tốt Việt Nam 
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2020; ASTM D1883; AASHTO T193 

19 

Quả gia tải bán nguyệt trong khuôn CBR 

Model S200/8 - Đáp ứng TCVN 12972: 

2020; ASTM D1883; AASHTO T193 

Bộ 10 Tốt Việt Nam 

V THÍ NGHIỆM HIỆN TRƢỜNG     

1 

Bộ phễu rót cát 

Model S234 - Đáp ứng 22TCN 346:06; 

ASTM D1556; AASHTO T191 

Bộ 10 Tốt Việt Nam 

2 
Bộ dao đai Model S323 

Đáp ứng TCVN 12791-2020 
Bộ 03 Tốt Việt Nam 

3 
Bộ thiết bị thí nghiệm CBR hiện trƣờng 

Model S220- Đáp ứng  ASTM D4429 
Bộ 01 Tốt Việt Nam 

4 

Bộ thiết bị thí nghiệm cƣờng độ chịu tải 

Model S224- Đáp ứng  ASTM D1194; 

D1195; D1196 

Bộ 01 Tốt Việt Nam 

5 
Bộ thiết bị thí nghiệm xuyên động (DCP) 

Model S220/5- Đáp ứng  ASTM D1586 
Bộ 01 Tốt Việt Nam 

6 

Bộ thiết bị thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 

(SPT) 

Model S220/6- Đáp ứng  TCXD 226:99 

Bộ 01 Tốt Việt Nam 

7 
Bộ tấm ép cứng 

Model S224/1- Đáp ứng  22TCN 211:06 
Bộ 02 Tốt Việt Nam 

8 
Bộ cần Benkenman 

Model B100- Đáp ứng 22 TCN 16:79 
Bộ 02 Tốt Việt Nam 

9 
Bộ thƣớc 3 m 

Model B100- Đáp ứng 22 TCN 16:79 
Bộ 02 Tốt Việt Nam 

10 Bộ rắc cát Bộ 02 Tốt Việt Nam 

VI BÊ TÔNG NHỰA     
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1 

Máy nén Marshall 

Model B42 - Đáp ứng 22 TCN 62:84; 

ASTM D1559; AASHTO T245; 

Cái 02 Tốt Trung Quốc 

2 

Bình ổn nhiệt Marshall 

Model B51 - Đáp ứng 22 TCN 62:84; 

ASTM D1559; AASHTO T245; 

Cái 02 Tốt Trung Quốc 

3 

Bộ tạo mẫu Marshall bằng tay + tự động 

Model B32 - Đáp ứng TCVN 13567: 

2022 ; ASTM D1559; AASHTO T245 

Cái 02 Tốt Việt Nam 

4 

Cổ khuôn mẫu Marshall 

Model B30/1 - Đáp ứng 22 TCN 62:84; 

ASTM D1559; AASHTO T245; 

Cái 02 Tốt Việt Nam 

5 

Thân khuôn mẫu Marshall 

Model B30 - Đáp ứng 22 TCN 62:84; 

ASTM D1559; AASHTO T245; 

Cái 30 Tốt Việt Nam 

6 

Tấm đế khuôn mẫu Marshall 

Model B30/2 - Đáp ứng 22 TCN 62:84; 

ASTM D1559; AASHTO T245; 

Cái 02 Tốt Việt Nam 

7 

Máy trộn bê tông nhựa 

Model B27 - Đáp ứng 22 TCN 62:84; 

ASTM D1559; AASHTO T245; 

Cái 01 Tốt Việt Nam 

8 

Máy chiết suất ly tâm 

Model B12 - Đáp ứng 22 TCN 62:84; 

ASTM D1559; AASHTO T245; 

Cái 02 Tốt Trung Quốc 

9 

Bộ dụng cụ thí nghiệm cát, trụ chứa bằng 

nhựa có chia vạch (khối lƣợng), máy lắc 

sàng hoặc sàng bằng tay và dung môi thí 

nghiệm 

Bộ 01 Tốt Việt Nam 

10 Dụng cụ thí nghiệm cho cốt liệu Bộ 03 Tốt Việt Nam 

11 Thiết bị đúc mẫu thí nghiệm Bộ 03 Tốt Việt Nam 
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12 
Thiết bị đo hàm lƣợng hạt mềm yếu và 

phong hóa 
Bộ 03 Tốt Việt Nam 

VII VẬT LIỆU NHỰA ĐƢỜNG ĐẶC     

1 Thiết bị kim lún của nhựa đƣờng Bộ 02 Tốt Trung Quốc 

2 

Bộ thử hóa mềm của nhựa đƣờng gia nhiệt 

bằng điện 

Model B58/1 - Đáp ứng 22 TCN 279:01; 

ASTM D36; AASHTO T53; 

Bộ 02 Tốt Việt Nam 

3 

Giá treo mẫu 

Model B58/1 - Đáp ứng 22 TCN 279:01; 

ASTM D36; AASHTO T53; 

Cái 02 Tốt Việt Nam 

4 

Bộ thử độ bắt lửa của nhựa gia nhiệt bằng 

Gas 

Model B85 - Đáp ứng 22 TCN 279:01; 

ASTM D92; AASHTO T48; 

Bộ 02 Tốt Việt Nam 

5 

Bình tỷ trọng của nhựa đƣờng 

Model - Đáp ứng 22TCN279:01; 

AASHTO 208; 

Cái 02 Tốt Việt Nam 

6 
Tủ sấy có bộ phận khống chế nhiệt và quạt 

thổi khí nóng tuần hoàn, nhiệt độ 0 - 300
0
C 

Cái 02 Tốt Việt Nam 

7 

Máy kéo dài nhựa đƣờng 

Model  B54- Đáp ứng 22 TCN 279:01; 

ASTM D113; AASHTO 51 

Cái 02 Tốt Việt Nam 

8 Đế khuôn mẫu hình số 8 Bộ 03 Tốt Việt Nam 

9 Bình hút chân không Bộ 04 Tốt Việt Nam 

10 Bộ trƣng cất nhũ tƣơng nhựa đƣờng Bộ 02 Tốt Việt Nam 

VIII THÍ NGHIỆM KIM LOẠI     

1 

Máy kéo, nén, uốn vạn năng 

Model WE-1000B - Đáp ứng TCVN 

197:14; 198:18; ASTM A370; 

Bộ 01 Tốt Trung Quốc 

2 
Máy cắt mẫu thép 

Model C351 
Cái 02 Tốt Việt Nam 
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IX THIẾT BỊ DÙNG CHUNG     

1 
Tủ sấy 

Model A2 - 100 lít - 40 x 45 x 60 cm. 
Cái 02 Tốt Trung Quốc 

2 
Lò nung 

Model A22 – 21x32x15cm 
Cái 01 Tốt Trung Quốc 

3 
Cân phân tích loại cơ học 

Model V15 
Cái 06 Tốt Mỹ 

4 Chén sứ chịu nhiệt đến 1500
0
C Cái 12 Tốt Việt Nam 

5 
Cân kỹ thuật loại điện tử 

Model V79/2 
Cái 02 Tốt Mỹ 

6 
Cân kỹ thuật loại điện tử 

Model V77/7 
Cái 01 Tốt Mỹ 

7 
Cân kỹ thuật loại điện tử 

Model V79/8 
Cái 01 Tốt Mỹ 

8 Ống đong thủy tinh 1000 ml Cái 10 Tốt Việt Nam 

9 Ống đong thủy tinh 500 ml Cái 10 Tốt Việt Nam 

10 Ống đong thủy tinh 250 ml Cái 10 Tốt Việt Nam 

11 Ống đong thủy tinh 2000 ml Cái 10 Tốt Việt Nam 

12 Ống đong thủy tinh 50 ml Cái 10 Tốt Việt Nam 

13 Sàng rửa, 90 micro Cái 02 Tốt Trung Quốc 

14 Máy sàng chiết Cái 02 Tốt Việt Nam 

15 Đồng hồ bấm giây Cái 01 Tốt Trung Quốc 

16 
Bộ sàng tiêu chuẩn 

 
Bộ 03 Tốt Trung Quốc 

17 

Bộ chia tƣ mẫu 

Model A67 - Đáp ứng  các TCVN, TCN, 

TCXD về các thí nghiệm cần phải chia 

tƣ mẫu; ASTM C136; C702; D271; 

D421; D492; AASHTO T27; T87 

Bộ 04 Tốt Việt Nam 
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18 Khay tôn 50 x 50 cm Cái 10 Tốt Việt Nam 

19 Khay nhôm 10 x 20 cm Cái 10 Tốt Việt Nam 

20 Khay nhôm 30 x 50 cm Cái 10 Tốt Việt Nam 

21 Bình hút ẩm Cái 02 Tốt Việt Nam 

22 Máy bơm chân không Cái 02 Tốt Trung Quốc 

23 Bình hút chân không Cái 02 Tốt Việt Nam 

24 Dụng cụ chia mẫu, 12mm Cái 02 Tốt Việt Nam 

25 Dụng cụ chia mẫu, 50mm Cái 02 Tốt Việt Nam 

26 Đũa thủy tinh Ø 5, dài 30cm Cái 01 Tốt Việt Nam 

27 
Nhiệt kế thủy tinh 0

0
C – 100

0
C (3 giải đo) 

chia khoảng 0.1
0
C 

Cái 03 Tốt Anh 

28 
Nhiệt kế kim quay 0

0
C-:- 250

0
C chia 

khoảng 2
0
C 

Cái 04 Tốt Việt Nam 

29 Cốc thủy tinh 1000ml Cái 03 Tốt Việt Nam 

30 Bình tam giác 500ml Cái 03 Tốt Việt Nam 

31 Bộ cối chày đồng Cái 01 Tốt Việt Nam 

32 
Bộ cối (đĩa) sứ đƣờng kính 175mm chày 

giã đầu bọc cao su 
Cái 01 Tốt Việt Nam 

33 Thƣớc kẹp 150mm Cái 02 Tốt Việt Nam 

34 Đồng hồ bách phân, thiên phân kế Cái 10 Tốt Việt Nam 

35 Bình cầu 2000ml Cái 04 Tốt Việt Nam 
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MỘT SỐ DỰ ÁN CÔNG TY ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 

STT Tên dự án/công trình Giá trị hợp đồng Ban QLDA 

 

 

 

1 

Dự án thành phần 4, tỉnh Lai 

Châu (LC:04-DADT 01) thuộc 

hợp phần cầu Dự án xây dựng 

cầu dân sinh và quản lý tài sản 

địa phƣơng (LRAMP) 

Gói thầu LC:4-XD:02 Thi công 

xây dựng các cầu huyện Sìn Hồ 

 
 

19.800.000 đồng 

 
Ban QLDA Đầu tƣ  

xây dựng các công trình  

giao thông tỉnh Lai Châu 

 

 

 

 

2 

Gói thầu số 03: Cầu Pò Háng và 

đoạn từ Km149 + 82,84 đến 

Km149+242,77. 

Thuộc công trình: Cầu Pò Háng 

và xử lý các đoạn ngập nƣớc 

trên Quốc Lộ 31 thuộc hợp phần 

bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ 

dự án Hồ chứa nƣớc Bản Lải 

giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 

 

461.547.000 đồng 

 

 

 

Ban QLDA ĐTXD  

các công trình xây dựng  

nông nghiệp và phát triển  

nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

3 

Đầu tƣ xây dựng cầu chùa Dậu, 

Tân Lập, Đan Phƣợng, Hà Nội 

Gói thầu số 05: Thi công xây 

dựng công trình (bao gồm chi 

phí hạng mục chung) 

 

 

54.000.000 đồng 

 

Ban QLDA ĐTXD  

các công trình giao thông 

thành phố Hà Nội 

 

4 

Xử lý cấp bách sự cố sạt lở đê 

bao Đồng Giắp xã Cấn Hữu, 

huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội 

 

10.000.000 đồng 

 

UBND huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội 

 

 

5 

Cải tạo, nâng cấp tuyến đƣờng 

từ ngã ba Trung Hòa đi Nam 

Tân (thôn Văn Lâm), xã Duy 

Nhất, huyện Vũ Thƣ, Thái Bình 

 

24.785.000 đồng 

 

UBND huyện Vũ Thƣ, 

tỉnh Thái Bình 

 

6 

Cải tạo, thoát nƣớc trên tuyến 

phố Dã Tƣợng, Q.Hoàn Kiếm, 

TP.Hà Nội 

 

11.000.000 đồng 

 

Ban QLDA ĐTXD 

Q Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 
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7 

Cải tạo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ 

hạ ngầm đƣờng dây đi nổi ngõ 

34A Lý Nam Đế và đầu tƣ hệ 

thống chiếu sáng ngõ 95D Lý 

Nam Đế, Cửa Đông, TP.Hà Nội 

 

 

29.500.000 đồng 

 

 

Ban QLDA ĐTXD 

Q Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 

 
 

8 

Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và 

hạ ngầm đƣờng dây đi nổi ngõ 

29, phố Hàng Khay, Q.Hoàn 

Kiếm, TP.Hà Nội 

 
 

29.500.0000 đồng 

 

Ban QLDA ĐTXD  

Q Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 

 
9 

Xây dựng, cải tạo nâng cấp 

đƣờng Khau Bân - Còn Quan - 

Nà Lừa, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn (ĐH.41) 

 

160.632.000 đồng 

 

Ban QLDA ĐTXD CTGT 

tỉnh Lạng Sơn 

 

10 

Dự án tuyến đƣờng liên kết, kết 

nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc 

Giang và Vĩnh Phúc 

2.171.880.000 

đồng 

Ban QLDA ĐTXD CTGT 

tỉnh Thái Nguyên 

 

 

11 

Gói thầu số 25: Xây dựng đoạn 

tuyến số 4 (km12-km14) Dự án 

xây dựng tuyến đƣờng thành 

phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể 

220.506.000 đồng Ban QLDA ĐTXD CTGT 

tỉnh Bắc Kạn 

 

 

12 

Gói thầu số 26: Xây dựng đoạn 

tuyến số 5 (Km14-km16) Dự án 

xây dựng tuyến đƣờng thành 

phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể 

222.076.000 đồng Ban QLDA ĐTXD CTGT 

tỉnh Bắc Kạn 

 

 

 

 

13 

Gói thầu 28 đoạn Km29+300-

km30+070 và nút giao 

km29+300; km30+070-

km30+570; cầu Nà Thầu; 

km31+340-km32+340 và nút 

giao km31+416, đƣờng công vụ 

km31+310 thuộc dự án: Xây 

dựng tuyến đƣờng TP Bắc Kạn - 

hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, 

Tuyên Quang 

241.686.000 đồng Ban QLDA ĐTXD CTGT 

tỉnh Bắc Kạn 

14 
Gói thầu: Tƣ vấn kiểm định chất 

lƣợng một số hạng mục công 

trình đầu tƣ xây dựng cầu Vĩnh 

Tuy, giai đoạn 2 

89.303.060 đồng Ban QLDA ĐTXD CTGT 

thành phố Hà Nội 
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15 Dự án: Toà nhà Văn phòng Tập 

đoàn Xăng dầu Việt Nam 

Theo KL thực tế Tập đoàn Xăng dầu  

Việt Nam 

16 Công trình: Sửa chữa hƣ hỏng 

nền, mặt đƣờng đoạn 

Km947+450 - Km949+250, 

Km949+700 - Km949+900, 

Km951+050 - Km951+350, 

Km1003+770 - Km1004+00. 

Bổ sung rãnh thoát nƣớc đoạn 

Km954+140 - Km954+260(T), 

Km958+00 - Km958+120(T), 

Km1000+740 - 

Km1000+840(T), 

Km1018+500 - Km1018+900 

(T+P), đƣờng Hồ Chí Minh, 

tỉnh Quảng Bình 

8.659.000 đồng Công ty CP Quản lý và 

XD đƣờng bộ Quảng Trị 

17 Gói thầu số 08/TP2-XL: Xây 

dựng đoạn tuyến từ Km0+000 

đến Km13+017,92 thuộc Dự 

án thành phần 2.1: Xây dựng 

đƣờng song hành (đƣờng đô 

thị) địa phận thành phố Hà Nội 

thuộc Dự án đầu tƣ xây dựng 

đƣờng Vành đai 4 - Vùng Thủ 

đô Hà Nội. 

882.259.000 Ban QLDA ĐTXD CTGT 

thành phố Hà Nội 

18 Gói thầu số 64: Xây dựng 

đoạn tuyến số 5 (Km70+010 

đến cuối tuyến) Dự án xây 

dựng tuyến đƣờng thành phố 

Bắc Kạn - hồ Ba Bể 

229.792.000 Ban QLDA ĐTXD CTGT 

tỉnh Bắc Kạn 
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